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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 15/5/2025 

Môn: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu Ý Nội dung 
Thang 
điểm 

1 

1  
(2,0đ) 

a. Nợ TK 211                500.000.000 (20.000x25.000) 
         Có TK 331           500.000.000 
Ghi sổ chi tiết nhận nợ người bán 20.000USD 
 
b. Nợ TK 211                50.000.000  
          Có TK 3333        50.000.000 (500.000.000 x 20%) 
           
c. Nợ TK 1332         55.000.000 [(500.000.000+50.000.000)x10%] 
        Có TK 33312   55.000.000 
 
d. Nợ TK 3333                  50.000.000 
    Nợ TK 33312             55.000.000 
        Có TK 112              105.000.000 
 
c. Nợ TK 331                 500.000.000 (20.000x25.000) 
    Nợ TK 635                10.000.000 
          Có TK 1121         510.000.000 (20.000 x 25.500) 
Ghi sổ chi tiết trả nợ người bán 50.000USD  

0,25 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 
 

0,5 
 

0,25 

2 
(1,5đ) 

a.Nợ TK 211                45.000.000.000 
   Nợ TK 213                23.000.000.000 
         Có TK 217           68.000.000.000 
 
b. Nợ TK 2147           15.800.000.000  
         Có TK 2141      15.800.000.000 
 
c.  Nợ TK 642               5.000.000  
     Nợ TK 133                 500.000 
         Có TK 331           5.500.000 
 
d. Nợ TK 112                 55.000.000 
         Có TK 5117          50.000.000 
.        Có TK 3331             5.000.000  

0,5 
 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 
 

0,5 
 

 

Tổng điểm câu 1 3,5đ 

2 
1 

a. Kết chuyển khoản giảm trừ 
Nợ TK 511                200.000.000 
         Có TK 5212      200.000.000 

 
 

0,25 
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Câu Ý Nội dung 
Thang 
điểm 

b. Kết chuyển doanh thu thuần, thu nhập tài chính, thu nhập khác 
Nợ TK 511            119.800.000.000 
Nợ TK 515                   200.000.000  
Nợ TK 711                   100.000.000 
         Có TK 911   120.100.000.000 
 
c.  Kết chuyển giá vốn, chi phí bán hàng, Chi phí QLDN, CPTC, CP khác 
 Nợ TK 911             105.400.000.000 
         Có TK 632       79.850.000.000 (80.000.000.000 – 150.000.000) 
         Có TK 641        10.000.000.000 
         Có TK 642        15.000.000.000 
         Có TK 635             500.000.000 
         Có TK 811               50.000.000 
 
 LNTT: 14.700.000.000 (120.1000.000.000 – 105.400.000.000) 
d. Nợ TK 8211          2.940.000.000 
         Có TK 3334     2.940.000.000 (14.70.000.000) x 20%] 
 
e. Nợ TK 911       2.940.000.000 
        Có TK 821   2.940.000.000 
 
f. Nợ TK 911        11.760.000.000 

            Có TK 421  11.760.000.000 (14.700.000.000  - 2.940.000.000) 

 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 

0,75 
 
 
 
 

0,25 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 

Tổng điểm câu 2 2,5đ 

3 

1 

Tính đơn giá xuất kho thành phẩm 
  - SP X = (400.000.000 + 1.200x498.000)/(800+1.200) = 498.800 đồng/sp 
  - SP Y = (90.000.000 + 500x310.000)/(300+500) = 306.250 đồng/sp 
 
1a. Nợ TK 632            360.530.000 
           Có TK 155 X   299.280.000 (600 x 498.800)    
           Có TK 155Y      61.250.000 (200 x 306.250)  
    
b.Nợ TK 131               521.400.000 
          Có TK 511        474.000.000 [(600x650.000) + (200x420.000)]  
          Có TK 33311      47.400.000 
 
2. Nợ TK 155 X          597.600.000 (1.200 x 498.000)  
     Nợ TK 155 Y         155.000.000 (500 x 310.000)  
          Có TK 154        752.600.000 
 
3. Nợ TK 157P           341.275.000 
           Có TK 155 X   249.400.000 (500 x 498.800)  
           Có TK 155 Y     91.875.000 (300 x 306.250)  
 
4a.  Nợ TK 632           341.275.000 
            Có TK 157H   341.275.000 

 
0,25 

 
 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
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Câu Ý Nội dung 
Thang 
điểm 

 b. Nợ TK 112           481.866.000 
      Nợ TK 635               9.834.000 (267.000.000 x 1,1 x 2%) 
          Có TK 511       447.000.000 [(500x660.000) + (300x390.000)]  
          Có TK 33311     44.700.000 
 
5a.   Nợ TK 214             300.000.000 
            Có TK 211        300.000.000 
 
b. Nợ TK 1528                5.000.000 
            Có TK 711           5.000.000 
 
6a. Nợ TK 632             99.760.000 
           Có TK 155 X     99.760.000 (200 x 498.800)     
 
b. Nợ TK 112              66.000.000 (132.000.000 x 50%) 
    Nợ TK  131             66.000.000 (132.000.000 x 50%) 
          Có TK 511        111.000.000  (200x555.000)  
          Có TK 33311      11.100.000 
          Có TK 3387          9.900.000 (132.000.000 – 111.000.000 x 1,1) 
 
7a. Nợ TK 632              30.625.000  
          Có TK 155Y      30.625.000 (100x306.250) 
 
b.Nợ TK 131                49.500.000 
          Có TK 511          45.000.000 (100x420.000)  
          Có TK 33311        4.500.000 
 
c. Nợ TK 642                  1.250.000 (45.000.000:36)  
    Nợ TK  242                43.750.000  
     Nợ TK 133                  4.500.000  
          Có TK 131           49.500.000 
 

 
 

0,5 
 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 

Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 
 
 
 

 


